[bookmark: _Hlk179810443]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
1. Xây lắp.
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	
	(1) Giải pháp trắc đạc để định vị, theo dõi trong quá trình thi công.
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(2) Giải pháp thi công phần san gạt, móng: Thi công san gạt tạo mặt bằng; thi công đào đất, bê tông móng, cốt thép móng, lấp đất hố móng.
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(3) Giải pháp thi công đổ bê tông bằng thủ công
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(4) Giải pháp thi công lắp dựng cốp pha, cốt thép. 
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(5) Giải pháp thi công xây trát tường bằng gạch đất sét 
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(6) Giải pháp thi công xây dựng công trình trạm cân điện tử 80 tấn, thi công và lắp đặt
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(6) Giải pháp lắp đặt mạng mạch vòng (cáp quang)
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(7) Giải pháp thi công gia công, vận chuyển, lắp đặt hệ thống đường ống trong lò
	Có thuyết minh thể hiện được các nội dung sau đây được đánh giá hợp lý, khả thi:
+ Thuyết minh biện pháp thi công hàn, cắt ống, hàn các mặt bích vào ống và gia công giá đỡ ống.
+ Thuyết minh công tác vận chuyển ống, phụ kiện đường ống bằng thủ công;
+ Thuyết minh thể hiện biện pháp, trình tự lắp đặt đường ống thép, phụ kiện đường ống và giá đỡ đường ống trong lò.
	Đạt

	
	
	Không thể hiện hoặc có đưa ra nhưng thể hiện sơ sài không khoa học.
	Không đạt

	
	(8) Giải pháp thi công lắp đặt hệ thống điện và điều khiển
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(9) Giải pháp lắp đặt đường ống, bạc hàn, mặt bích xoay, giá đỡ trong lò
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(10) Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công được lập trên cơ sở nghiên cứu kỹ hiện trường hợp lý, khả thi phù hợp và đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. 
	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về giải pháp thi công và tiến độ
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc có bản vẽ nhưng không phù hợp với giải pháp thi công và tiến độ đã đề xuất.
	Không đạt

	
	(11) Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt
	Không đạt

	
	(12) Mức độ đáp ứng của thiết bị thi công: Số lượng, chủng loại thiết bị, hình thức sở hữu thiết bị.
	Đầy đủ về chủng loại và số lượng để thi công công trình theo biện pháp, tiến độ do Nhà thầu lập và yêu cầu của HSMT. 
	Đạt

	
	
	Thiếu nhiều loại máy móc thiết bị quan trọng; thiết bị lạc hậu, không phù hợp với đặc điểm công trình và không đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
	Không đạt

	2
	Tiến độ thi công
	
	

	
	Tiến độ thực hiện thi công : ≤ 330 ngày.
	Đạt

	
	Tiến độ thực hiện thi công: > 330 ngày.
	Không đạt

	3
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng

	
	(a) Biện pháp đảm bảo chất lượng

	Có thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, ...
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu trên
	Không đạt

	
	(b) Nguồn gốc vật tư, thiết bị
	Có đề xuất, bảng kê đầy đủ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, thiết bị sử dụng để thi công công trình 
	Đạt

	
	
	Không có đề xuất, bảng kê hoặc có đề xuất, bảng kê nhưng không đầy đủ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, thiết bị sử dụng để thi công hạng mục công trình 
	Không đạt

	4
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

	
	(1) Giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, vận chuyển vật tư và vật liệu trong quá trình thi công.
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(2) An toàn lao động
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	
	(3) Giải pháp phòng chống cháy nổ, chữa cháy
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp hoặc có nhưng không khả thi
	Không đạt

	5
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, điều kiện hợp đồng:
	

	
	(1)Thời gian bảo hành 12 tháng
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	
	(2) Có bảng kê chi tiết các điều kiện cụ thể của hợp đồng
	Có đề xuất các điều kiện cụ thể của hợp đồng đáp ứng theo chương VII, phần 3 của HSMT
	Đạt

	
	
	Không đề xuất hoặc đề xuất các điều kiện cụ thể của hợp đồng không đáp ứng theo chương VII, phần 3 của HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 và 5 được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Không thuộc trường hợp nêu trên
	Không đạt



2. Hàng hóa cung cấp:
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Phạm vi cung cấp

	Theo yêu cầu tại chương V của HSMT 
	Đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hoá theo yêu cầu phạm vi cung cấp tại chương V của HSMT 
	Đạt

	
	Không đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hoá theo yêu cầu phạm vi cung cấp tại chương V của HSMT 
	Không đạt

	2. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, năm sản xuất.

	2.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

	Theo yêu cầu tại 
chương V của HSMT 
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Không đạt

	2.2. Tiêu chuẩn sản xuất
	
	

	Theo yêu cầu tại 
chương V của HSMT
	Thiết bị có tiêu chuẩn sản xuất (Có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền (Trừ các thiết bị Tự động hóa vận tải lò chợ, Tự động hóa trạm điện trong lò, Điện thoại vệ tinh, Hệ thống tổng đài kỹ thuật số, hệ thống mạng cáp quang mạch vòng, Hệ thống cân ôtô điện tử 80 tấn )
	Đạt

	
	Thiết bị không có tiêu chuẩn sản xuất (Không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền)
	Không đạt

	2.3. Năm sản xuất
	
	

	Theo yêu cầu tại chương V của HSMT 
	Được sản xuất năm 2025 trở về đây, mới 100%
	Đạt

	
	Được sản xuất từ trước năm 2025 hoặc năm 2025 trở về đây nhưng không mới 100%
	Không đạt

	3. Bảo hành, dịch vụ sau bán hàng
	
	

	Thời gian bảo hành (Trường hợp E-HSDT chào bằng giờ thì tính qui đổi 1 tháng = 720 giờ)
	Thời gian bảo hành > 12 tháng.
	Đạt

	
	Thời gian bảo hành < 12 tháng.
	Không đạt

	Dịch vụ sau bán hàng 

	Có dịch vụ sau bán hàng như (bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế theo các yêu cầu) > 24 tháng.
	Đạt

	
	Không có hoặc có dịch vụ sau bán hàng như (bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế theo các yêu cầu) < 24 tháng.
	Không đạt

	4. Các yếu tố về điều kiện thương mại 
	
	

	Khả năng cung cấp tài chính (ứng vốn) để thực hiện hợp đồng
	Nhà thầu có cam kết Khả năng ứng vốn: V ≥ 80 % giá dự thầu
	Đạt

	
	Nhà thầu có cam kết Khả năng ứng vốn: V < 80 % giá dự thầu
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Không thuộc trường hợp nêu trên
	Không đạt



 (Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu dự thầu, các tài liệu, các cam kết để làm cơ sở để Bên mời thầu xét thầu. Việc thiếu tài liệu, dữ liệu ảnh hưởng đến kết quả xét E-HSMT về mặt lỹ thuật thì Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm).
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
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